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	Lớp học
	Lớp
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Gấp con cá
	Lớp học
	Lớp
	 
	HĐH
	 

	545
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Tiết học: Nặn con thỏ
	Lớp học
	Lớp
	 
	 
	HĐH

	551
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Trò chơi: Xếp nhà, Xếp trường học, xếp đường bao, xếp cầu trượt, xếp các công trình.
	 Lớp học
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	554
	Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước)
	Màu sắc cơ bản của màu nước
	Trò chơi: Màu sắc cơ bản của màu nước
	 Lớp học
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	560
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Thực hành : Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	 Lớp học
	Lớp
	ĐTT
	ĐTT
	 

	566
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	Thực hành lựa chọn các nguyên học liệu để tạo ra các sản  phẩm tạo hình theo ý thích.
	 Lớp học
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào c đề
	 
	 
	54
	52
	50

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	6
	5
	4

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	25
	26
	26

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	6
	7
	5

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	7
	6
	6

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	4
	2
	3

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5

	 
	 
	Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	 
	                 + Giờ nhận thức
	 
	 
	0
	2
	1

	 
	 
	                + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	 
	                + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	1
	0
	0

	 
	 
	               + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	2
	1
	2
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